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MẪU B (MẪU ĐƠN GIẢN)

MẪU ASEAN
[Tiêu đề thư của Bên Yêu cầu]

YÊU CẦU THEO HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ HÌNH SỰ (“HIỆP ĐỊNH TTTPHS ASEAN”)
V/v: Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

BÊN ĐƯỢC YÊU CẦU: Chọn Cơ quan Trung ương của Bên được yêu cầu.

BÊN YÊU CẦU
: Chọn Cơ quan Trung ương của Bên yêu cầu.

 Cán bộ (nếu có): Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.
CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA BÊN YÊU CẦU: Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

CƠ CHẾ CHUYỂN GIAO:
 ☐ Gửi trực tiếp giữa các Cơ quan Trung ương

 ☐ Gửi qua kênh ngoại giao

TÌNH TRẠNG VỤ VIỆC HÌNH SỰ:
☐ Điều tra  ☐ Truy tố  ☐ Xét xử  ☐ Thủ tục tố tụng phát sinh

1. YÊU CẦU TƯƠNG TRỢ (đánh dấu tất cả các mục phù hợp)

Theo Điều 1 của Hiệp định TTTPHS ASEAN, yêu cầu này đề nghị Bên được yêu cầu hỗ trợ:

☐ Tống đạt giấy tờ tư pháp (Điều 1, khoản 2(c), Điều 21) (vui lòng hoàn thành Mục 5)

☐ Xác định vị trí hoặc nhận dạng đối tượng tình nghi (Điều 1, khoản 2(j), Điều 20) (vui lòng hoàn thành Mục 6)

☐ Xác định vị trí hoặc nhận dạng người làm chứng (Điều 1, khoản 2(j), Điều 20) (vui lòng hoàn thành Mục 6) 
☐ Cung cấp các tương trợ khác theo thỏa thuận và phù hợp với mục tiêu của Hiệp định TTTPHS ASEAN cũng như pháp luật của Bên được yêu cầu (Điều 1, khoản 2(k))

2. MỤC ĐÍCH VÀ BẢN CHẤT CỦA YÊU CẦU 
i. Mục đích của yêu cầu này là: Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

ii. Mô tả bản chất và tình trạng hiện tại của vụ việc hình sự: Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

iii. Căn cứ/lý do nghi ngờ rằng người/tài sản đang ở Bên được yêu cầu: Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

3. THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA ĐỐI TƯỢNG TÌNH NGHI HOẶC NGƯỜI LÀM CHỨNG (trong phạm vi đã biết, sẵn có hoặc hữu ích cho việc thực hiện)
i. Họ tên: Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

ii. Ngày sinh: Nhấp hoặc chạm để nhập ngày.

iii. Giới tính: Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

iv. Quốc tịch: Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

v. Số hộ chiếu / Số định danh cá nhân: Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

vi. Có đính kèm ảnh không? ☐ Có ☐ Không

vii. Địa chỉ/vị trí cuối cùng được biết: Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

viii. Điện thoại / Email: Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

ix. Thông tin liên quan khác (ví dụ: bí danh/tên người dùng/tài khoản mạng xã hội/nhận dạng giới/mô tả ngoại hình): Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

x. Mức độ liên quan của người làm chứng đối với vụ việc hình sự (nếu có): Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

4. MÔ TẢ HÀNH VI PHẠM TỘI, HÌNH PHẠT VÀ TÌNH TIẾT 
i. Vụ việc hình sự này liên quan đến các tội phạm sau (nêu hoặc đính kèm các quy định pháp luật liên quan): Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

ii. Mức hình phạt tối đa đối với các tội phạm nêu trên: Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

iii. Mô tả các tình tiết bị cáo buộc của hành vi phạm tội (bao gồm các hành vi chủ yếu): Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

5. TỐNG ĐẠT GIẤY TỜ TƯ PHÁP (bỏ qua nếu không liên quan đến yêu cầu)

i. Các tài liệu cần tống đạt (đánh dấu tất cả các mục phù hợp):

☐ Giấy triệu tập ☐ Trát đòi hầu tòa ☐ Quyết định/bản án 
☐ Kháng cáo ☐ Lệnh tịch thu

☐ Khác: Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

ii. Phương thức tống đạt (đánh dấu tất cả các mục phù hợp):

☐ Theo pháp luật của Bên được yêu cầu

☐ Theo phương thức cụ thể sau: Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

☐ Nếu phương thức cụ thể không phù hợp với pháp luật của Bên được yêu cầu, không thực hiện việc tống đạt.

iii. Thời hạn:

a. Ngày hoặc thời điểm sau đó việc tống đạt không còn cần thiết: Nhấp hoặc chạm để nhập ngày.

b. Cần tống đạt trước ngày trên vì: Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

iv. Đính kèm mẫu chứng nhận đã tống đạt: ☐ Có ☐ Không

v. Hậu quả của việc không tuân thủ giấy tờ tư pháp đã được tống đạt (không bắt buộc đối với tất cả các Bên được yêu cầu)

Nếu tài liệu được tống đạt cho đối tượng tình nghi hoặc người làm chứng mà người đó không tuân thủ, có thể áp dụng các hậu quả sau: Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

6. XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ/NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG TÌNH NGHI HOẶC NGƯỜI LÀM CHỨNG (bỏ qua nếu không liên quan đến yêu cầu)

i. Bên yêu cầu đề nghị cung cấp các thông tin sau về đối tượng tình nghi hoặc người làm chứng: Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

ii. Có căn cứ hợp lý để tin rằng đối tượng tình nghi nêu trên đã thực hiện hoặc liên quan đến tội phạm trong vụ việc này vì: Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

iii. Có căn cứ hợp lý để tin rằng người làm chứng nêu trên có thể cung cấp tương trợ cho vụ việc này vì: Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

7. THỰC HIỆN YÊU CẦU 
i. Bảo mật: Đề nghị giữ tuyệt đối bí mật về yêu cầu này và việc thực hiện yêu cầu, trừ khi cần thiết cho việc thực hiện yêu cầu vì (nêu lý do, ví dụ: khả năng can thiệp đến người làm chứng và/hoặc tiêu hủy chứng cứ, v.v.; nếu cần, đề nghị Bên được yêu cầu thông báo ngay cho Bên yêu cầu nếu không thể tuân thủ): Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

ii. Thời hạn thực hiện: Đề nghị thực hiện khẩn cấp/trong vòng (nêu thời hạn kèm lý do, ví dụ: ngày xét xử hoặc phiên điều trần dự kiến hay các mốc thời gian/lý do khác liên quan đến việc thực hiện yêu cầu): Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

iii. Phản hồi đối với yêu cầu có thể được gửi điện tử tới: Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

8. YÊU CẦU BỔ SUNG VÀ CAM KẾT (không bắt buộc)

(LƯU Ý: Mục 8 không nhằm đưa ra các yêu cầu tương trợ tư pháp bổ sung. Mục đích là đề nghị Bên được yêu cầu phản hồi theo một cách cụ thể. Xem Sổ tay hướng dẫn để biết thêm chi tiết.)

i. Ngoài yêu cầu được nêu tại Mục 7, hoặc liên quan đến việc thực hiện yêu cầu đó, Bên yêu cầu đề nghị Bên được yêu cầu: Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

ii. Ngoài các cam kết bắt buộc theo Hiệp định TTTPHS ASEAN, Bên yêu cầu cam kết thêm như sau (nếu cần hoặc theo yêu cầu của Bên được yêu cầu): Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

9. XÁC NHẬN 
Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận rằng có căn cứ hợp lý để đưa ra yêu cầu tương trợ này theo Hiệp định TTTPHS ASEAN liên quan đến vụ việc hình sự này, và tôi được ủy quyền lập yêu cầu này với tư cách là, hoặc thay mặt cho Cơ quan Trung ương của Bên yêu cầu
 theo (ghi rõ các quy định pháp luật liên quan của Bên yêu cầu): Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

Ký tên:
Họ và tên (in hoa): Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

Chức vụ/chức danh: Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

Cơ quan: Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

Ngày: Nhấp hoặc chạm để nhập ngày.

Thông tin liên hệ: Nhấp hoặc chạm vào đây để nhập nội dung.

� Dùng cho yêu cầu liên quan đến các hình thức quy định tại Mục 1 và có sự đồng ý của Việt Nam và quốc gia thành viên ASEAN


� Đối với Việt Nam có thể là Cơ quan trung ương hoặc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam


� Đối với Việt Nam, có thể là Cơ quan trung ương hoặc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam





